THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 – KHỐI SÁNG (Áp dụng từ ngày 12/5/2025)
	Thứ
	Tiết
	12C1
(TrucH)
	12C2
(Uyên)
	12C3
(Thủy)
	11C1
(Chinh)
	11C2
(Luong)
	11C3
(Lợi)
	10C1
(Tiến)
	10C2
(Thuận)
	10C3
(ChuyênH)
	10C4
(Nhi)

	2
12/5
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt

	
	3
	Văn - Công
	Sử - Tiến
	CNghệ-Thủy
	Toán-Chinh
	Anh - Xuân
	KTPL-Trúc
	 
	Địa - Triều
	Toán-Uyên
	Nhạc - Huê

	
	4
	Toán - Uyên
	Sử - Tiến
	QP - Quốc
	Địa - Nông
	KTPL-Trúc
	Nhạc - Huê
	 
	CNghệ-Thủy
	 
	Địa - Triều

	
	5
	Sử - Tiến
	Anh - Xuân
	Văn - Công
	 
	
	 
	 
	
	 
	 

	3
13/5
	1
	Anh - Xuân
	Địa - Nông
	Sinh - Diem
	QP - Quốc
	 
	KTPL-Trúc
	 
	 
	 
	Nhạc - Huê

	
	2
	Anh - Xuân
	Sử - Tiến
	Địa - Nông
	QP - Quốc
	 
	KTPL-Trúc
	 
	 
	 
	Nhạc - Huê

	
	3
	Sử - Tiến
	Văn - Công
	Anh - Xuân
	
	 
	Nhạc - Huê
	 
	 
	 
	

	
	4
	Sử - Tiến
	KTPL-Trúc
	CNghệ-Thủy
	 
	 
	Nhạc - Huê
	 
	 
	 
	

	
	5
	Sử - Tiến
	CNghệ-Thủy
	Văn - Công
	 
	 
	Nhạc - Huê 
	 
	 
	 
	 

	4
14/5
	1
	Tin - Việt
	Địa - Nông
	Anh - Xuân
	(Kiểm tra cuối kì 2)

	
	2
	Văn - Công
	Địa - Nông
	Anh - Xuân
	

	
	3
	Anh - Xuân
	Văn - Công
	Sử - Tiến
	

	
	4
	Sử - Tiến
	Anh - Xuân
	Văn - Công
	

	
	5
	Sử - Tiến
	Anh - Xuân
	Văn - Công
	

	5
15/5
	1
	Tin - Việt
	Anh - Xuân
	KTPL - Trúc
	(Kiểm tra cuối kì 2)

	
	2
	Văn - Công
	KTPL-Trúc
	Anh - Xuân
	

	
	3
	Văn - Công
	CNghệ-Thủy
	Sử - Tiến
	

	
	4
	Anh - Xuân
	Văn - Công
	CNghệ-Thủy
	

	
	5
	Anh - Xuân
	Sử - Tiến
	CNghệ-Thủy
	

	6
16/5
	1
	Sử - Tiến
	KTPL - Trúc
	Anh - Xuân
	(Kiểm tra cuối kì 2)

	
	2
	KTPL-Trúc
	Anh - Xuân
	Sử - Tiến
	

	
	3
	Văn - Công
	Anh - Xuân
	Sử - Tiến
	

	
	4
	Anh - Xuân
	Sử - Tiến
	Văn - Công
	

	
	5
	Anh - Xuân
	Văn - Công
	KTPL - Trúc
	

	7
17/5
	1
	QP - Quốc
	KTPL - Trúc
	Địa - Nông
	(Kiểm tra cuối kì 2)

	
	2
	Văn - Công
	KTPL - Trúc
	Địa - Nông
	

	
	3
	Văn - Công
	CNghệ-Thủy
	QP - Quốc
	

	
	4
	Địa - Triều
	Văn - Công
	CNghệ-Thủy
	

	
	5
	Địa - Triều
	Văn - Công
	CNghệ-Thủy
	


THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 – KHỐI SÁNG (Áp dụng từ ngày 19/5/2025)
	Thứ
	Tiết
	12C1
(TrucH)
	12C2
(Uyên)
	12C3
(Thủy)
	11C1
(Chinh)
	11C2
(Luong)
	11C3
(Lợi)
	10C1
(Tiến)
	10C2
(Thuận)
	10C3
(ChuyênH)
	10C4
(Nhi)

	2

19/5
	1
	Anh - Xuân
	Văn - Công
	Sử - Tiến
	 Toán-Chinh
	Văn-Lương 
	Nhạc - Huê
	 
	CNghệ-Nhi
	Văn-Lan 
	 

	
	2
	Văn - Công
	Anh - Xuân
	Sử - Tiến
	 Văn-Lương
	Toán - Tân 
	Nhạc - Huê
	  Văn-Lan
	Văn-Lan  
	 
	CNghệ-Nhi

	
	3
	
	Văn - Công
	Anh - Xuân
	 
	 
	Văn-Lương
	 
	 
	 
	Toán - Chinh

	
	4
	
	Sử - Tiến
	Văn - Công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Văn-Lương

	
	5
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
20/5
	1
	
	
	Anh - Xuân
	  
	 
	 
	 
	 
	  
	 

	
	2
	
	
	Anh - Xuân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	
	Văn - Công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	
	Văn - Công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 – KHỐI CHIỀU (Áp dụng từ ngày 12/5/2025)

	THỨ
	TIẾT
	9
(Điệp)
	8/1
(Linh)
	8/2
(Lâm)
	7/1
(Huê)
	7/2
(Hân)
	6/1
(ChuyênL)
	6/2
(My)

	2
12/5
	1
	Sử&Địa - Tiến
	Sử&Địa - Nông
	Toán - Phương
	Sử&Địa - Thuận
	NgThuật - Huê
	Văn - My
	Sử&Địa - Triều

	
	2
	Văn - Hân
	Toán - Phương
	Anh - Linh
	NgThuật - Huê
	Sử&Địa - Thuận
	Văn - My
	 

	
	3
	GDĐP
	Toán - Phương
	Sử&Địa - Tiến
	NgThuật - Huê
	 
	Sử&Địa - Thuận
	Anh - Linh

	
	4
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt

	3
13/5
	1
	Sử&Địa - Tiến
	Sử&Địa - Nông
	Toán - Phương
	Sử&Địa - Thuận
	NgThuật - Huê
	Anh - Linh
	Sinh - Chuyên(L)

	
	2
	Tin - Chuyên(L)
	Sử&Địa - Nông
	Sử&Địa - Tiến
	Sử&Địa - Thuận
	NgThuật - Huê
	Anh - Linh
	 

	
	3
	Sinh - Diem
	Sinh - Điệp
	
	Sử&Địa - Thuận
	Toán - Phương
	NgThuật - Huê
	Anh - Linh

	
	4
	KHTN-Lý - Điệp
	Anh - Linh
	 
	Toán - Phương
	Sử&Địa - Thuận
	 
	 

	
	5
	Anh - Linh
	NgThuật - Huê
	 
	Toán - Phương
	
	 
	 

	4
14/5
	1
	Sử&Địa - Tiến
	(Kiểm tra cuối kỳ 2)

	
	2
	Sử&Địa - Tiến
	

	
	3
	Sử&Địa - Tiến
	

	
	4
	NgThuật - Huê
	

	
	5
	Anh - Linh
	

	5
15/5
	1
	GDCD - NgTrúc
	(Kiểm tra cuối kỳ 2)

	
	2
	Toán - Phương
	

	
	3
	Toán - Phương
	

	
	4
	NgThuật - Huê
	

	
	5
	NgThuật - Huê
	

	6
16/5
	1
	Anh - Linh
	(Kiểm tra cuối kỳ 2)

	
	2
	Anh - Linh
	

	
	3
	NgThuật - Huê
	

	
	4
	NgThuật - Huê
	

	
	5
	NgThuật - Huê
	

	7
17/5
	1
	Anh - Linh
	(Kiểm tra cuối kỳ 2)

	
	2
	Anh - Linh
	

	
	3
	Văn - Hân
	

	
	4
	Văn - Hân
	

	
	5
	NgThuật - Huê
	


THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 – KHỐI CHIỀU (Áp dụng từ ngày 19/5/2025)

	THỨ
	TIẾT
	9
(Điệp)
	8/1
(Linh)
	8/2
(Lâm)
	7/1
(Huê)
	7/2
(Hân)
	6/1
(ChuyênL)
	6/2
(My)

	2

19/5
	1
	Sử&Địa - Tiến
	NgThuật - Huê
	Anh - Linh
	Toán - Phương
	Văn - Hân  
	Anh - Dung 
	Sử&Địa - Thuận

	
	2
	Sử&Địa - Tiến
	Sử&Địa - Nông
	 Văn - Hân 
	Toán - Phương
	Sử&Địa-Thuận 
	Anh - Dung
	Văn - My 

	
	3
	Anh - Linh
	Toán - Phương
	 
	NgThuật - Huê
	
	Văn - My  
	Anh - Dung

	
	4
	Anh - Linh
	Văn - Hân  
	 
	 Văn - My 
	 
	 
	Anh - Dung

	
	5
	
	Anh - Linh
	 
	 
	 
	 
	Anh - Dung


